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Ca thi : 8h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 36

35 37

36 38

37 39

38 40

39 41

40 42

41 43

42 44

AT16D

Đỗ Đức

AT16A

AT160128

AT16B

AT16D

AT160723

Hùng

CT040108

Trần Văn

Không được thi

AT160217

AT16G

Hải

AT16B

AT160108

Vũ Văn Doanh

Đức

Bùi Duy

AT160230

Nguyễn Trọng

Mã học phần :

Anh

Cường

Lê Quang

AT14IU

Huy

CT4CCT040334

AT160539

Phong

AT13IT

AT16E

Nam

AT13CT

AT160417

AT140801

AnhAT160604

AT16B

Lò Văn

AT16C

Khương Văn

Phạm Công

Trần Văn

Nam AT14HU

Không được thi

AT16D

AT160132

Hoàng

AT160212

AT16E

Tạ Đỗ Minh

AT16A

CT030111

Biên

AT16E

CT4B

AT160513

Minh

AT160422

AT130815

Họ đệm 

Nguyễn Phương

Lớp

Lâm

Đỗ Việt

Nguyễn Minh

Huy

Nguyên

AT16E

Nguyễn Danh

Hưởng

Duy

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Lê Duy

SBD

CT010333

Đào Vũ

AT12BTAT120230

AT16B

AT160527

Tên

Hoàng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức

AT160209

Đông
Đông

Kim Tuấn

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - (AT16CT4)

Công

CT040221

Nguyễn Bắc

Hải

CT3AD

Ngô Đình

AT160134

Nguyễn Hoàng

Đại

Đặng Tuấn

Đức

Đề số

Chu Hữu

AT160533

Nguyễn Văn

AT130303

AT160609

Nguyễn Trọng

Phạm Lê

Mè Đức

Chinh

AT160718

CT040331

Không được thi

AT160130

Minh

AT160241

CT3AD

Nam

Dương

CT040204

Dũng

AT16A

AT160404

Anh

AT160224

AT16G

Ngô Quốc

AT160306

AT16A

Vũ Xuân

Anh

CT4B

AT16H

Anh

AT160133

AT140729

Lê Bằng

ATCTKM2

STT

Lãm

Tên học phần :

CT030114

Trương Văn

AT16A

CT1CNLê Trọng

CT040208

Hiếu

Mã SV

Hiếu

Vũ Minh

Dương

AT16B

AT160311

Lại Quang

CT4A

AT16H

Khải

Ngày thi :

AT16B

AT16A

Số TC :

AT16A

Huy

Đinh Hoàng

AT16A

Bùi Thành

AT160118

Không được thi

Nguyễn Đức

Vũ Đức

Không được thi

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Vi Xuân

AT160123

Bùi Hữu

CT4C

Nguyễn Kim

AT16C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH THI LẠI

Ghi chú

Hình thức thi :

Nguyễn Văn

AT16B

CT4B

19/12/2021

Số tờ

Lý thuyết cơ sở dữ liệu

AT160213

Ký nộp

Huy

T.Nghiệm



Họ đệm LớpSBD Tên Đề sốSTT Mã SV Ghi chúSố tờ Ký nộp

43 45

44 46

45 47

46 48

47 49

48 50

49 51

50 52

51 53

52 54

53 55

54 56

55 57

56 58

57 59

58 60

59 61

60 62

61 63

62 64

63 65

64 66

65 67

66 68

67 69

68 70

69 71

70 72

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Thiện
AT150349

Sâm

Tiền

AT160452

Phan Văn

Lê Quý

AT160159

Thịnh

Tuấn

Thường

AT16D

Vũ

Đinh Văn

AT160754

Trượng

Tiệp

Trịnh Đức

AT16C

Tuấn

AT16C

CT4BCT040252

AT160345

AT16G

Bùi Quốc

Lê Viết

Không được thi

Trịnh Đức

Tuấn

AT16A

CT4A

Hoàng Hữu
AT16D

Phạm Văn Anh

Vũ Nam

AT160636

Lã Văn
AT160453

Lê Văn
AT160256 AT16B

CT3CD

Vũ Duy

CT040455

Nguyễn Văn

CT4C

AT16H

Không được thi

AT16H

Trường

Nông Thị
AT16G

AT16B

CT020440

Kiều Thế

AT16A

CT030344

Nguyễn Xuân

Thành

CT040151

AT160254

Thành

Nguyễn Văn

AT160555

Không được thi

CT040140

AT16E

AT16B

AT16H

CT4D

Nguyễn Tuấn

AT160749

Không được thi

Vũ

Nguyễn Văn
AT16D

Nguyễn Minh

CT040354

Vũ Công

Hoàng Ngọc

Tài

Tiến
AT160351

AT15C

Nguyễn Hoàng

AT160653

CT040444

CT030452

Sơn

AT160451

AT160349

Phước

Ngô Xuân

CT4A

Trường
Trường

Tú

Việt

AT160257

CT4D

Tuấn

Tuấn

AT16C

CT040441

Tùng

CT3DD

Tùng CT2DD

AT160158

Sơn

Lê Hữu

CT4D

Phạm Đức

AT160750

Nguyễn Thanh
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Ca thi : 8h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 25

24 26

25 28

26 29

27 30

28 31

29 32

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

AT140115

Dũng

AT15G

Phạm Ngọc Không được thi

T.Nghiệm

Hiệu

Ghi chú

Hưng

AT15B

Mạnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt

19/12/2021

DANH SÁCH THI LẠI

AT150264

Nguyên lý hệ điều hành

AT150661

AT15D

Vân

AT15C

Long

Đỗ Quang

AT130747

AT150629

Ngày thi :

Duẩn
CT030207

Không được thi

AT150342

Đức

AT150630

Nguyễn Quốc

Phạm Tấn

AT15G

CT030249

AT140735

AT15A

AT150228

AT150632

Không được thi

AT15E

Phụng

AT15D

Duy AT14AT

Đề số

CT020223

Lâm

Nguyễn Đức

Vũ Duy

Hiệu

AT150321

Lê Kim Bá

Hà Tiến

Lớp

Trịnh Hải

Hưng

AT15A

Họ đệm 

AT15C

AT15B

Trịnh Đình

Phạm Văn

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

CT3BD

AT15G

STT

AT15C

Phạm Văn

Nguyễn Đình PhongAT120341

Không được thi

Thịnh

Luân

AT15G

Đặng Hữu

AT150412

SBD

CT010147

AT15D

AT150340

CT2BD

AT150137

Phạm Tiến

Thịnh

Phạm Xuân

AT150618

AT12CU

CT1AD

AT150523

AT150347

CT2CDCT020337

Tên học phần :

Chung

Huyền

AT14HTQuân

Mã SV

Nguyễn Tiến

Không được thiThắng

Trần Hùng

Phùng Đức

AT15G

AT15D

AT150128

Số TC :

BínhAT150605

Linh

AT13AT

Phạm Quang

Lưu

Không được thi
Không được thi

Vũ Huy

Mã học phần :

Lê Văn

Trần Mạnh

Lê Minh

Phong

Thành

Vương Hồng

AT150418

Không được thi

Nguyễn Văn

Không được thi

ATCTHT7

AT150409

Hồng

AT130109

Khải

Không được thi

AT13HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Năm học 2020-2021 học kỳ 2 - (AT15CT3)

CT3BN

AT15C

Hình thức thi :

Trần Thị Ánh

Phạm Thị Thúy

AT150436

Không được thi

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

AT15G

Số tờ

Thái

Tên Ký nộp


